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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Kí hiệu q1, q2 là hai điện tích điểm đặt cách nhau khoảng r trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích trên có biểu thức đúng là




      A. .                B. .                   C. .                 D. .
Câu 2 Hình vẽ nào sau đây biểu diễn điện trường gần một quả cầu tích điện dương?
     A. [image: ]    B. [image: ]        C. [image: ]	     D. [image: ]
Câu 3: Một tụ điện có điện dung C được tích điện bởi hiệu điện thế U. Điện tích Q của tụ được xác bởi biểu thức nào?



A. .	B..	C..	D. Q = CU.
Câu 4: Biểu thức nào sau đây không đúng.

        A. UMN = VN – VM.              B. .                C. UMN = - UNM.              D. UMN = E.d.
Câu 5: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
B. khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.
C. phương chiều của cường độ điện trường.
D. cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một điện tích dương từ vô cực về điểm đó.

Câu 6: Trên một đường sức của một điện trường đều , một điện tích dương q chuyển động cùng chiều điện trường từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN là d. Công của lực điện tác dụng lên q được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 




A.	B.	C. 	D.
Câu 7: Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07 V. Màng tế bào dày 8 nm. Cường độ điện trường trong màng tế bào này là:
	A. 8,75.106 V/m 	B. 7,75.106 V/m 	C. 6,75.106 V/m 	D. 5,75.106 V/m 
Câu 8: Cần thực hiện một công A = 6,4.10-19 J để di chuyển proton (qp = 1,6.10-19 C) từ A đến	B. Hiệu điện thế giữa A và B là 
A. 6,4.10-19 V.	B. 4,0.10-19 V.	C. 6,4 V.	D. 4,0 V.
Câu 9: Một điện tích dương q đặt tại điểm M trong một điện trường thì chịu tác dụng một lực điện có độ lớn F. Cường độ điện trường tại M được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: A black and white diagram  Description automatically generated] Câu 10: Hai bản kim loại phẳng, được tích điện trái dấu, đặt song song nằm ngang như hình bên. Chọn đáp án đúng về mô tả cường độ điện trường giữa hai bản?
A. Cường độ điện trường tại B bằng 0.
B. Cường độ điện trường có độ lớn lớn nhất tại B.
C. Cường độ điện trường có độ lớn lớn nhất tại C.
D. Cường độ điện trường có độ lớn như nhau tại A và C.
[image: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án] Câu 11: Cho các hình vẽ biểu diễn véctơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q. Chỉ ra các hình vẽ sai.
  A. Hình I và hình II
  B. Hình III và  hình IV
  C. Hình II và hình IV
  D. Hình I và hình IV


Câu 12: Lí do tại sao ở các xe tải chở nhiên liệu xăng, dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất là vì khi xe chạy vỏ thùng nhiễm điện do ma sát với không khí, có thể làm nảy sinh tia lửa điện và bốc cháy. Chọn câu phát biểu đúng
A. sợi dây xích đưa điện tích từ dưới đất lên để làm cho thùng không nhiễm điện 
B. sợi dây xích truyền các điện tích xuất hiện ở vỏ thùng xuống đất.
C. sợi dây xích truyền nhiệt dó các tia lửa điện phóng ra xuống đất.
D. sợi dây xích truyền tia lửa điện xuống đất.
 Câu 13: Trên vỏ một tụ điện có ghi 50µF - 100V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là
           A. 5.10-4 C.                    B. 5.10-3 C.                    C. 5000 C.                           D. 2C.

Câu 14: Lực  tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường luôn

A. vuông góc với vecto cường độ điện trường .	

B. cùng phương với vecto cường độ điện trường .

C. ngược hướng với vecto cường độ điện trường .	

D. cùng hướng với vecto cường độ điện trường .
Câu 15: Nối hai bản của một tụ điện có điện dung 50 μF vào một nguồn điện hiệu điện thế 20 V. Tụ điện có điện tích là
	A. 2,5.10−6C	B. 10−3 C.	C. 0,4 C.							D. 2,5 C.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?
A. Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường cong kín.
B. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện.
C. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện đặt trong nó.
D. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.
Câu 17: Một hạt mang điện tích dương dịch chuyển từ điểm A sang điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng?
A. Lực điện trường sinh công âm
B. Điện thế tại điểm A nhở hơn điện thế tại điểm
C. Đường sức điện có chiều từ B đến A.
D. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B có giá trị dương.
Câu 18: Cho hai điện tích đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F. Chỉ ra phát biểu đúng?
[image: A diagram of a device with wires  Description automatically generated]A. F tỉ lệ thuận với r.	B. F tỉ lệ nghịch với r.
C. F tỉ lệ thuận với r2.	D. F tỉ lệ nghịch với r2. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một viên bi bằng sắt có khối lượng 3 g và tích điện - 1,5.10-6C. Viên bi được treo vào một sợi dây nhẹ, cách điện. Lấy g = 10 m/s2. Đặt hệ này vào giữa hai kim loại và hai bản kim loại này được nối với nguồn điện một chiều và khóa K.
a) Đóng công tắc K. Vecto cường độ điện trường giữa hai bản có phương vuông góc với hai bản và chiều hướng từ bản dương sang bản âm.
b) Khi đóng công tắc K thì dây treo bị lệch sang bên trái.


c) Quả cầu nằm cân bằng dưới tác dụng của 2 lực: (trọng lực tác dụng lên quả cầu) và  (lực điện do điện trường tác dụng lên quả cầu)
d) Biết cường độ điện trường giữa hai bản là 20000 V/m. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 350.
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated] Câu 2: Sơ đồ biểu diễn điện trường gần một điện tích điểm Q > 0 và hai electron X và Y. Biết k = 9.109 Nm2/C2.
a) Vecto cường độ điện trường tại X hướng về điện tích Q.
b) Độ lớn cường độ điện trường tại X nhỏ hơn độ lớn cường độ điện trường tại Y.
c) Biết Q = 4,8 nC và khoảng cách từ Y đến điện tích Q là 2 cm. Độ lớn cường độ điện trường tại Y là 1,08.105 V/m.
d) Gọi E là cường độ điện trường tại X. Đặt một electron (qe < 0) vào điểm X thì độ lớn lực tác dụng lên electron được xác định bởi biểu thức: F = Q.E


[image: A diagram of a triangle with arrows  Description automatically generated] Câu 3: Tam giác ABC vuông tại C đặt trong điện trường đều  có cường độ 4000 V/m và cùng chiều với . Biết AC = 7 cm, AB = 9 cm. 
a) Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm	C.
b) Nếu đặt 2 điện tích thử giống nhau tại B và C thì thế năng tại điểm B và tại điểm C bằng nhau.


c) Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron có điện tích  từ A đến C có giá trị là .
d) Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron dọc theo đường gấp khúc ABC có giá trị nhỏ hơn công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron từ A đến	C.

Câu 4: Trên một tụ điện có ghi: 

a) Điện dung của tụ điện này có giá trị là .
b) Hiệu điện thế tối đa mà tụ có thể chịu được là 10 V.

c) Điện tích tối đa mà tụ có thể tích được là C.
d) Có thể dùng 2 tụ nói trên mắc song song với nhau thành bộ tụ có điện dung là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Có hai tụ điện giống nhau ghép nối tiếp, mỗi tụ có điện dung là . Điện dung tương đương của bộ trên bằng bao nhiêu ?
Câu 2: Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 15 cm. Biết cường độ điện trường là 1000 V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa A và B bằng bao nhiêu Vôn?

Câu 3: Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm một điện trường có cường độ E = 40000 V/m. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Độ lớn điện tích Q bằng bao nhiêu ?
Câu 4: Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công có giá trị 2,5J. Biết thế năng của q tại B là –3,75 J. Thế năng của nó tại A bằng bao nhiêu J? 
Câu 5: Một hạt khối lượng 0,4 g mang điện tích +2.10-6 C được đặt vào điện trường đều có cường độ 45.103 V/m, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Lấy g=10 m/s2. Khi đó hạt sẽ chuyển động với gia tốc có độ lớn bằng bao nhiêu m/s2?
Câu 6: Một êlectron bay với động năng 6,56.10-17 J từ một điểm có điện thế V1 = 600V theo hướng đường sức điện. Cho qe = –1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 Kg. Hãy xác định điện thế tại điểm mà ở đó electron dừng lại theo đơn vị Vôn?


ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)


[bookmark: _GoBack]Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	C
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	C
	13
	D

	5
	B
	14
	B

	6
	C
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	D
	17
	D

	9
	A
	18
	D




Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ



Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1,5
	4
	– 1,25

	2
	150
	5
	215

	3
	0,4
	6
	190
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MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
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Thời gian: 90 phút
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1: Cho hai điện tích đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F. Chỉ ra phát biểu đúng.
A. F tỉ lệ thuận với r.					B. F tỉ lệ nghịch với r.
C. F tỉ lệ thuận với r2.					D. F tỉ lệ nghịch với r2.
Câu 2. Cách biếu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?
A.[image: ]	B.[image: ]	C.[image: ]	D.[image: ]
Câu 3: Khi nói về điện trường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Điện trường là một dạng vật chất bao quanh điện tích. 
B. Điện trường gắn liền với điện tích.
C. Điện trường tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
D. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

Câu 4: Tính cường độ điện trường do một điện tích điểm  gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không.
	A. 144 kV/m.	B. 14,4 kV/m.	C. 288 kV/m.	D. 28,8 kV/m.
	Câu 5: Hình ảnh đường sức điện nào ở hình vẽ ứng với các đường sức của điện trường đều?

	[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]


A. Hình 1.	B. Hình 2.	       C. Hình 3.	   D. không hình nào.


Câu 6: Cho M và N là 2 điểm nằm trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường . Gọi d là độ dài đại số của hình chiếu của MN lên đường sức điện. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là . Công thức nào sau đây đúng?




A. 			B. 			C. 		D.
Câu 7: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A. Hiệu điện thế giữa M và N được xác định bằng biểu thức nào sau đây?




A. 		B. 			C.		D.
Câu 8: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của lực tương tác giữa hai điện tích với bình phương khoảng cách giữa chúng là đường:
A. hypebol.       	B. thẳng.       	C. parabol.       	D. elíp
Câu 9: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C đặt cách nhau 0,06m trong chân không thì tương tác với nhau một lực bằng
A. 1 N.	B. 0,1N.	C. 2 N.	D. 0,2N.

Câu 10: Vectơ là cường độ điện trường tại một điểm. Đặt tại điểm đó một điện tích thử dương q thì lực điện tác dụng lên q có độ lớn xác định bằng biểu thức

A.	B.	C.	D.
Câu 11. Đơn vị của điện thế là:
A. vôn (V).                         B. jun (J).	 C. vôn trên mét .	D. oát (W).
Câu 12: Cường độ điện trường tại một điểm trong chân không cách điện tích Q khoảng cách r được xác định bằng biểu thức




A.	B..	C..	D. .
Câu 13: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn điện trường gần một quả cầu tích điện dương?
	A.[image: A picture containing sketch, circle, art  Description automatically generated]		B.[image: A picture containing sketch, circle, white, drawing  Description automatically generated]	    C.[image: A picture containing sketch, circle  Description automatically generated]	  D.[image: A picture containing circle  Description automatically generated]

Câu 14: Một điện tích điểm Q = 6.10-13 C đặt trong chân không. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm cách nó một khoảng 1 cm đặt trong môi trường có hằng số điện môi bằng 2 có độ lớn là
A. 27 V/m.      	B.  54.10-3 V/m.     	C. 108 V/m.      	D. 54 V/m.
Câu 15. Gọi Q là điện tích, C là điện dung và U là hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. C tỉ lệ thuậnvới Q	B. C không phụ thuộc vào Q và U
C. C tỉ lệ thuậnvới U	D. C phụ thuộc vào Q và U
Câu 16. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ
A. Không đổi	B. tăng gấp đôi.	
C. giảm còn một nửa	D. giảm còn một phần tư
Câu 17. Một điện trường đều E = 300V/m. Tính công của lực điện trường khi di chuyển một điện tích q=10nC trên quỹ đạo tròn khi nó di chuyển được đúng 1 vòng. 
A. 4,5.10-7J.	B. 3.10-7J.
[image: Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo các quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều ]C. -1.5.10-7J.		       D. 0 J.
Câu 18. Cho một hạt mang điện dương chuyển động từ điểm A đến điểm B, C, D theo các quỹ đạo khác nhau trong điện trường đều như Hình 13.1. Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công do điện trường sinh ra khi hạt chuyển động trên các quỹ đạo (1), (2), (3). Nhận xét nào sau đây đúng?
A. A1> A3.	B. A1> A2.	
C. A2> A3.	D. A3> A1.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 2.10-6 (C), đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). 
a, Lực tương tác giữa q3và q1là lực hút.
b, Lực tương tác giữa q1và q2là 10N. 
c, Độ lớn lực tương tác giữa  q2và q3 bằng với lực tương tác giữa q1 và q3.
d, Độ lớn của lực điện tổng hợp do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là 14.4N.
Câu 2: Một điện tích điểm Q <0 đặt trong  chân không, nó gây ra tại M cách điện tích 5cm một cường độ điện trường 3,6.104(V/m)
a, Các đường sức điện hướng từ Q ra ngoài.
b, Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm N cách Q một đoạn 10cm là 9000 V/m. 
c, Điện tích Q là - 2.10-8C. 
d, Nếu đưa điện tích vào một môi trường điện môi thì cường độ điện trường tại M giảm đi 4 lần, để cường độ điện trường tại M vẫn không đổi thì ta phải đưa M lại gần Q.


Câu 3: Một điện tích dịch chuyển giữa hai điểm M, N trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Thế năng của q tại M và N lần lượt là 
a) M nằm xa bản tích điện dương hơn N
b) Điện thế tại M là 1,5. 104 V
c) Công lực điện thực hiện khi q dịch chuyển từ M đến N là 0,2J
d) Hiệu điện thế giữa hai điểm N và M là 2.104 V
	
Câu 4. Một tụ điện có thông số ghi trên vỏ là 2- 4V.

a. Tụ điện trên có điện dung là 2.
b. Hiệu điện thế nhỏ nhất mà tụ có thể hoạt động được là 4V.
c. Năng lượng tối đa của tụ là 16.10-6J
d. Nối tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế là 2V thì điện tích trên tụ là 4C. 
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 
Câu 1: Cho hai điện tích q1 = 4 μC, q2 = 9 μC đặt tại hai điểm A và B trong chân không. AB = 1 m. vị trí của điểm C để đặt tại C một điện tích q0 thì điện tích này nằm cân bằng sẽ cách B……………………….m 
Câu 2: Ở sát mặt Trái Đất, vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m.  Hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 5m và mặt đất bằng bao nhiêu vôn?

Câu 3: Một đèn Flas máy ảnh sử dụng tụ điện có điện dungvà được sạc bằng pin 12V. Sau đó, tụ điện được ngắt khỏi pin và phóng điện qua đèn để hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 9V. Tính năng lượng tụ điện đã chuyển qua đèn theo đơn vị J?
	
Câu 4: Có 3 tụ điệnmắc như hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu điện thế 30V. Điện tích của bộ tụ là bao nhiêu nC? 
	[image: Có 3 tụ điện C1 = 2uF, C2 = C3 = 1uF mắc như hình vẽ. Nối hai đầu...]



	


Câu 5: Một điện tích q = 2.10-5C di chuyển từ một điểm M có điện thế VM = 4V đến điểm N có điện thế VN = 12V. N cách M 5cm. Công của lực điện sinh ra là………mJ 

Câu 6: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = q2 = 6.10-6 C. Lực điện do hai điện tích này tác dụng lên q3 = 3.10-8 C đặt tại C là……………x10-3 N. Biết AC = BC = 15 cm. 

..........................HẾT......................
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Phần trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 4,5đ

	1D
	2B
	3C
	4A
	5C
	6A
	7B
	8A
	8B

	10A
	11A
	12A
	13D
	14A
	15B
	16A
	17D
	18D



II. Phần trắc nghiệm đúng sai: 4đ

	Câu 1
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	Đ

	Câu 2
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	Câu 3
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	Câu 4
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S



III. Phần trắc nghiệm trả lời ngắn: 1,5đ

	Câu
	Đáp án

	1
	0,6

	2
	750

	3
	0,27

	4
	120 

	5
	-0,16

	6
	136
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1 (NB): Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 < 0.			B. q1 < 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 > 0.				D. q1.q2 < 0.


Câu 2 (NB): Hai điện tích điểm  đứng yên, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, cho k là hệ số tỉ lệ, trong hệ SI . Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đó được tính bằng công thức nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3 (TH):  Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?
	A.
	[image: ]
	B.
	[image: ]
	C.
	[image: ]
	D.
	[image: ]


Câu 4 (TH): Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-9 đặt trong chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tính điện giữa chúng có độ lớn 2,5.10-6N?
A. 0,06 cm			B. 6 cm			C. 36 cm			D. 6 m
Câu 5 (NB): Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:
A. V.m2.	   B. V/m.	           C. V/m2.			D. V.m.
Câu 6 (NB): Hình dưới mô tả điện trường được tạo ra bởi hai điện tích q1 và q2. Nhận xét nào sau đúng về dấu của hai điện tích?
[image: ]







A. q1 < 0, q2 > 0.	B. q1 > 0, q2 > 0.	C. q1 < 0, q2 < 0.	D. q1 > 0, q2 < 0.

Câu 7 (NB): Đặc điểm của điện phổ ở những vùng có điện trường mạnh hơn tức là ở gần điện tích hơn.
A. các đường sức điện sẽ thưa hơn	B. các đường sức điện sẽ mau hơn
C. các đường sức điện sẽ song song	D. các đường sức điện sẽ cách đều nhau
Câu 8 (NB): Các đường sức điện trong điện trường đều
A. chỉ có phương là không đổi.	B. chỉ có chiều là không đổi.
C. là các đường thẳng song song cách đều.	D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 9 (TH): Với điện trường như thế nào thì có thể viết hệ thức U = Ed 
A. Điện trường của điện tích dương       		B.  Điện trường của điện tích âm 
C. Điện trường đều                                 		D.  Điện trường không đều 
Câu 10 (TH): Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế  sẽ giảm đi khi
A. tăng hiệu điện thế giữa hai bản phẳng.	B. tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.
C. tăng diện tích của hai bản phẳng.	D. giảm diện tích của hai bản phẳng. 
Câu 11 (NB): Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
B. khả năng sinh công của điện trường.
C. phương chiều của cường độ điện trường.
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 12 (NB): Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào
A. vị trí của các điểm M, N.
B. hình dạng của đường đi MN.
C. độ lớn của điện tích q.
D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.
Câu 13 (TH): Thế năng điện của một điện tích q đặt tại điểm M trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường. 		D. khối lượng của điện tích q.
Câu 14 (TH):  Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công dương A = 2,5 J. Biết thế năng của q tại B là 3,75 J. Thế năng của nó tại A bằng
A. 6,25 J.	B. 1,25 J.	C. – 6,25 J.	D. –1,25 J.
Câu 15 (NB): Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng …………….. của điện trường khi đặt tại đó một…………………..
A. sinh công - điện tích q		B. sinh lực - điện tích q		
B. sinh độ lớn - điện tích q		D. sinh thế năng - điện tích q	
Câu 16 (NB): Đơn vị của điện thế là
A. vôn (V).	B. jun (J).	C. vôn trên mét (V/m).		D. oát (W).
Câu 17 (NB): Một tụ điện gồm hai bản mỏng song song với nhau, một bảng có diện tích bằng hai lần bảng kia. Nối hai bản tụ với hai cực của một bộ pin. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. bản lớn có diện tích lớn hơn bản nhỏ
B. bản lớn có ít điện tích hơn bản nhỏ
C. các bản có điện tích bằng nhau nhưng ngược dấu 
D. bản lớn có diện tích bằng hai lần bản nhỏ
Câu 18 (NB): Để tích điện cho tụ điện, ta phải
A. đặt tụ gần nguồn điện.	B. cọ xát các bản tụ với nhau.
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.	D. mắc vào hai bản tụ một hiệu điện thế.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 1), 2), 3), 4) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
ĐÚNG  SAI

[bookmark: bookmark=id.30j0zll][bookmark: bookmark=id.3dy6vkm][bookmark: bookmark=id.1fob9te][bookmark: bookmark=id.2et92p0][bookmark: bookmark=id.3znysh7][bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Câu 1.	Cho những nhận định sau:
(1) Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử đặt tại điểm đó.
(2) Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm cùng chiều với lực tác dụng lên liện tích thử dương tại điểm đó.
(3) Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.
(4) Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
Câu 2. Trong vùng không gian có điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu, xét một điện tích q chuyển động trên đường thẳng vuông góc với các đường sức điện. Nhận định nào ĐÚNG, nhận định nào SAI?ĐÚNG  SAI

1) Điện trường sinh công âm trong quá trình điện tích chuyển động. 
2) Điện trường sinh công dương trong quá trình điện tích chuyển động. 
3) Điện trường không sinh công trong quá trình điện tích chuyển động. 
4) Vận tốc theo phương song song với 2 bản tụ điện có độ lớn không đổi. 


 Câu 3. ĐÚNG  SAI

1) Cách nạp điện cho tụ điện ta nối hai bản tụ điện vào hai cực của nguồn điện.
2) Khi hai tụ ghép nối tiếp thì điện tích của các tụ điện không bằng nhau.
3) Điện dung của bộ tụ điện ghép song song nhỏ hơn điện dung của mỗi tụ điện trong bộ.
4) Năng lượng của tụ điện chính bằng năng lượng của điện trường trong tụ điện.




Câu 4. Trên một tụ điện có ghi: ĐÚNG  SAI


1) Điện dung của tụ điện này có giá trị là .

2) Hiệu điện thế tối đa mà tụ có thể chịu được là 10 V.


3) Điện tích tối đa mà tụ có thể tích được là C.

4) Có thể dùng 2 tụ nói trên mắc song song với nhau thành bộ tụ có điện dung là 


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Có hai tụ điện giống nhau ghép song song, mỗi tụ có điện dung là . Điện dung tương đương của bộ trên bằng bao nhiêu ?
Câu 2. Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 20 cm. Biết cường độ điện trường là 1000 V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa A và B bằng bao nhiêu Vôn?

Câu 3. Một điện tích điểm dương Q=0,4 trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r một điện trường có cường độ E = 40000 V/m. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Khoảng cách r từ điện tích tới điểm ta xét bằng bao nhiêu m?
Câu 4. Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công có giá trị 2,5J. Biết thế năng của q tại B là –4,75 J. Thế năng của nó tại A bằng bao nhiêu J? 


Câu 5. Một hạt bụi khối lượng , nằm cân bằng trong điện trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống, cường độ . Lấy g =10 m/s2. Điện tích của hạt bụi bằng bao nhiêu C?

Câu 6. Một êlectrôn () chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện trường đều có cường độ 100 V/m với vận tốc ban đầu là 300 km/s. Quãng đường đi được kể từ thời điểm ban đầu cho đến khi vận tốc của êlectron bằng không bằng bao nhiêu mm?
-----HẾT-----

ĐÁP ÁN

Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	B
	11
	B

	3
	B
	12
	B

	4
	B
	13
	D

	5
	B
	14
	A

	6
	C
	15
	A

	7
	B
	16
	A

	8
	C
	17
	C

	9
	C
	18
	D



Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	1)
	S
	3
	1)
	Đ

	
	2)
	Đ
	
	2)
	S

	
	3)
	Đ
	
	3)
	S

	
	4)
	S
	
	4)
	Đ

	2
	1)
	S
	4
	1)
	Đ

	
	2)
	S
	
	2)
	Đ

	
	3)
	Đ
	
	3)
	S

	
	4)
	Đ
	
	4)
	S


Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	6
	4
	– 2,25

	2
	200
	5
	


	3
	0,3
	6
	2,56



	
	ĐỀ SÔ 04



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1.	Cho hai điện tích Q₁ và Q₂ với  đặt tại hai điểm A và B, là vectơ cường độ điện
trường tổng hợp do Q₁ và Q₂ gây ra tại M (M trung điểm AB) như hình vẽ. Ta kết luận
[image: ]


A. Q₁ dương và Q₂ âm. 		B. Q₁ âm và Q₂ dương. 
C. Q₁ và Q₂ đều âm.		D. Q₁ và Q₂ đều dương.
Câu 2.	Hình dưới mô tả điện trường được tạo ra bởi hai điện tích q1 và q2. Nhận xét nào sau đúng về dấu của hai điện tích?
[image: ]






A. q1 < 0, q2 > 0.	B. q1 > 0, q2 > 0.	C. q1 < 0, q2 < 0.	D. q1 > 0, q2 < 0.
Câu 3.	Một tụ điện có điện dung C được tích điện bởi hiệu điện thế U. Điện tích Q của tụ được xác bởi biểu thức nào?



A. .	B..	C..	D. Q = CU.
Câu 4.	Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong điện trường là UAB = 3 V. Gọi VA và VB là điện thế tại hai điểm A và	B. Chọn biểu thức đúng?
A. VB – VA = 3 V.	B. VA + VB = 3 V.	C. VA – VB = 3 V.	D. VA = 3VB.
Câu 5.	Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
B. khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.
C. phương chiều của cường độ điện trường.
D. cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một điện tích dương từ vô cực về điểm đó.

Câu 6.	Trên một đường sức của một điện trường đều , một điện tích dương q chuyển động cùng chiều điện trường từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN là d. Công của lực điện tác dụng lên q được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 




A.	B.	C. 	D.

Câu 7.	[image: ]Hai tấm kim loại lớn song song X và Z được đặt cách nhau 5,0 mm và được nối như hình dưới với các cực của nguồn điện một chiều. Một giọt dầu nhỏ ở P tích điện q = 1,6.10-19C. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện U = 200 V. Độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên giọt dầu do điện trường giữa các bản bằng
A. 6,4.10-15 N.		B. 6,4.10-18 N.	
C. 1,6.10-19 N.		D. 4,0.10-24 N.
Câu 8.	Cần thực hiện một công A = 6,4.10-19 J để di chuyển proton (qp = 1,6.10-19 C) từ A đến	B. Hiệu điện thế giữa A và B là 
A. 6,4.10-19 V.	B. 4,0.10-19 V.	C. 6,4 V.	D. 4,0 V.
Câu 9.	Một điện tích dương q đặt tại điểm M trong một điện trường thì chịu tác dụng một lực điện có độ lớn F. Cường độ điện trường tại M được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10.	[image: A black and white diagram  Description automatically generated]Hai bản kim loại phẳng, được tích điện trái dấu, đặt song song nằm ngang như hình bên. Chọn đáp án đúng về mô tả cường độ điện trường giữa hai bản?
A. Cường độ điện trường tại B bằng 0.
B. Cường độ điện trường có độ lớn lớn nhất tại B.
C. Cường độ điện trường có độ lớn lớn nhất tại C.
D. Cường độ điện trường có độ lớn như nhau tại A và C.
Câu 11.	Các hình vẽ bên là biểu diễn vectơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q. Chỉ ra các hình vẽ sai ?











A. Hình 1 và Hình 4.	B. Hình 3 và Hình 4.	C. Hình 1 và Hình 2.`	D. Hình 2 và Hình 3.
Câu 12.	Lí do tại sao ở các xe tải chở nhiên liệu xăng, dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất là vì khi xe chạy vỏ thùng nhiễm điện do ma sát với không khí, có thể làm nảy sinh tia lửa điện và bốc cháy. Chọn câu phát biểu đúng
A. sợi dây xích đưa điện tích từ dưới đất lên để làm cho thùng không nhiễm điện 
B. sợi dây xích truyền các điện tích xuất hiện ở vỏ thùng xuống đất.
C. sợi dây xích truyền nhiệt dó các tia lửa điện phóng ra xuống đất.
D. sợi dây xích truyền tia lửa điện xuống đất.
Câu 13.	[image: ]Một tụ điện như hình. Hãy chọn phát biểu đúng?
A. Điện tích giới hạn của tụ 100μF, năng lượng giới hạn 400 V.
B. Điện tích giới hạn của tụ 100μF, hiệu điện thế giới hạn 400 V.
C. Điện dung của tụ 100μF, hiệu điện thế đánh thủng tụ 400 V.
D. Điện dung của tụ 100μF, hiệu điện thế giới hạn 400 V.

Câu 14.	Lực  tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường luôn

A. vuông góc với vecto cường độ điện trường .	

B. cùng phương với vecto cường độ điện trường .

C. ngược hướng với vecto cường độ điện trường .	

D. cùng hướng với vecto cường độ điện trường .
Câu 15.	Nối hai bản của một tụ điện có điện dung 50 μF vào một nguồn điện hiệu điện thế 20 V. Tụ điện có điện tích là
	A. 2,5.10−6C	B. 10−3 C.	C. 0,4 C.							D. 2,5 C.
Câu 16.	Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?
A. Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường cong kín.
B. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện.
C. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện đặt trong nó.
D. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.
Câu 17.	Một hạt mang điện tích dương dịch chuyển từ điểm A sang điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng?
A. Lực điện trường sinh công âm
B. Điện thế tại điểm A nhở hơn điện thế tại điểm
C. Đường sức điện có chiều từ B đến A.
D. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B có giá trị dương.
Câu 18.	Cho hai điện tích đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F. Chỉ ra phát biểu đúng?
A. F tỉ lệ thuận với r.	B. F tỉ lệ nghịch với r.C. F tỉ lệ thuận với r2.	D. F tỉ lệ nghịch với r2. 

[image: A diagram of a device with wires  Description automatically generated]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một viên bi bằng sắt có khối lượng 3 g và tích điện - 1,5.10-6C. Viên bi được treo vào một sợi dây nhẹ, cách điện. Lấy g = 10 m/s2. Đặt hệ này vào giữa hai kim loại và hai bản kim loại này được nối với nguồn điện một chiều và khóa K.
a) Đóng công tắc K. Vecto cường độ điện trường giữa hai bản có phương vuông góc với hai bản và chiều hướng từ bản dương sang bản âm.
b) Khi đóng công tắc K thì dây treo bị lệch sang bên trái.


c) Quả cầu nằm cân bằng dưới tác dụng của 2 lực: (trọng lực tác dụng lên quả cầu) và  (lực điện do điện trường tác dụng lên quả cầu)
d) Biết cường độ điện trường giữa hai bản là 20000 V/m. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 350.
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated] Câu 2. Sơ đồ biểu diễn điện trường gần một điện tích điểm Q > 0 và hai electron X và Y. Biết k = 9.109 Nm2/C2.
a) Vecto cường độ điện trường tại X hướng về điện tích Q.
b) Độ lớn cường độ điện trường tại X nhỏ hơn độ lớn cường độ điện trường tại Y.
c) Biết Q = 4,8 nC và khoảng cách từ Y đến điện tích Q là 2 cm. Độ lớn cường độ điện trường tại Y là 1,08.105 V/m.
d) Gọi E là cường độ điện trường tại X. Đặt một electron (qe < 0) vào điểm X thì độ lớn lực tác dụng lên electron được xác định bởi biểu thức: F = Q.E


[image: ] Câu 3. Tam giác ABC vuông tại C đặt trong điện trường đều  có cường độ 4000 V/m và cùng chiều với . Biết AC = 7 cm, AB = 9 cm. 
a) Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm	C.
b) Nếu đặt 2 điện tích thử giống nhau tại B và C thì thế năng tại điểm B và tại điểm C bằng nhau.


c) Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron có điện tích  từ A đến C có giá trị là .
d) Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron dọc theo đường gấp khúc ABC có giá trị nhỏ hơn công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron từ A đến	C.

Câu 4. Trên một tụ điện có ghi: 

a) Điện dung của tụ điện này có giá trị là .
b) Hiệu điện thế tối đa mà tụ có thể chịu được là 10 V.

c) Điện tích tối đa mà tụ có thể tích được là C.
d) Có thể dùng 2 tụ nói trên mắc song song với nhau thành bộ tụ có điện dung là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Có hai tụ điện giống nhau ghép nối tiếp, mỗi tụ có điện dung là . Điện dung tương đương của bộ trên bằng bao nhiêu ?
Câu 2. Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 15 cm. Biết cường độ điện trường là 1000 V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa A và B bằng bao nhiêu Vôn?

Câu 3. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm một điện trường có cường độ E = 40000 V/m. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Độ lớn điện tích Q bằng bao nhiêu ?
Câu 4. Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công có giá trị 2,5J. Biết thế năng của q tại B là –3,75 J. Thế năng của nó tại A bằng bao nhiêu J? 
Câu 5. Một hạt khối lượng 0,4 g mang điện tích +2.10-6 C được đặt vào điện trường đều có cường độ 45.103 V/m, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Lấy g=10 m/s2. Khi đó hạt sẽ chuyển động với gia tốc có độ lớn bằng bao nhiêu m/s2?
Câu 6. Một êlectron bay với động năng 6,56.10-17 J từ một điểm có điện thế V1 = 600V theo hướng đường sức điện. Cho qe = –1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 Kg. Hãy xác định điện thế tại điểm mà ở đó electron dừng lại theo đơn vị Vôn?

ĐÁP ÁN

Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	C
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	C
	13
	D

	5
	B
	14
	B

	6
	C
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	D
	17
	D

	9
	A
	18
	D




Phần II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ



Phần III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1,5
	4
	– 1,25

	2
	150
	5
	215

	3
	0,4
	6
	190



	
	ĐỀ SÔ 5



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 < 0.			B. q1 < 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 > 0.				D. q1.q2 < 0.
Câu 2: Công thức nào dưới đây xác định độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, với k = 9.109N.m2/C2 là hằng số Coulomb?
A. 	B.  	C. 	D.  
Câu 3:  Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
A. phương của vectơ cường độ điện trường.		C. phương diện tác dụng lực.	
B. chiều của vectơ cường độ điện trường.		D. độ lớn của lực điện.
Câu 4:  Đơn vị của cường độ điện trường là
A. N.			B. N/m.			C. V/m.			D. V.m
Câu 5:  Hai điện tích bằng nhau +Q nằm cách nhau một khoảng 2cm trong không khí. Nếu một trong hai điện tích được thay thế bằng –Q thì so với trường hợp đầu, cường độ của lực tương tác trong trường hợp sau so với trường hợp đầu sẽ 
A. nhỏ hơn.	B. lớn hơn.	C. bằng nhau.	D. bằng không.
Câu 6:  Điện trường đều tồn tại ở
A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều.
B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt.
C. xung quanh hai bản kim loại phẳng, song song, có kích thước bằng nhau.
D. trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.
Câu 7:  Các đường sức điện trong điện trường đều
A. chỉ có phương là không đổi.	B. chỉ có chiều là không đổi.
C. là các đường thẳng song song cách đều.	D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 8:  Khi ta nói về một điện trường đều, câu nói nào sau đây là không đúng? 
A. Điện trường đều là 1 điện trường mà các đường sức song song và cách đều nhau             
B. Điện trường đều là 1 điện trường mà véc-tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau                
C. Trong 1 điện trường đều, 1 điện tích đặt tại điểm nào cũng chịu tác dụng của một lực điện như nhau                          
D. Để biểu diễn 1 điện trường đều, ta vẽ các đường sức song song với nhau.
Câu 9:  Thế năng điện của một điện tích  đặt tại điểm  trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường.		D. khối lượng của điện tích q.
Câu 10:  Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm [image: ] đến điểm [image: ] trong điện trường đều là [image: ]. Trong đó [image: ] là	
	A. chiều dài [image: ]		
	B. chiều dài đường đi quả điện tích.
	C. đường kính của quả cầu tích điện.	
	D. hình chiêu của đường đi lên phương của một đường sức.
Câu 11:  Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều [image: ] thì [image: ] là gì? Chỉ ra câu khẳng định không chắc chắn đúng.
	A. [image: ] là chiều dài của đường đi.
	B. [image: ] là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.
C. [image: ] là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.
	D. [image: ] là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.
Câu 12:  Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyến động đó là A thì 
	A. [image: ]nếu [image: ]	B. [image: ]nếu [image: ]	C. [image: ]nếu [image: ]	D. [image: ]
Câu 13:  Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường
A. chưa đủ dữ kiện để xác định.	B. tăng 2 lần.	
C. giảm 2 lần.		D. không  thay đổi.
Câu 14:  Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:
A. điện dung C		B. điện tích Q
C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.	D. cường độ điện trường.
Câu 15:  Công dụng nào sau đây của một thiết bị không liên quan tới tụ điện?
A. Tích trữ năng lượng và cung cấp năng lượng.
B. Lưu trữ điện tích.
C. Lọc dòng điện một chiều.
D. Cung cấp nhiệt năng ở bàn là, máy sấy,... 
Câu 16:  Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không sử dụng tụ điện?
A. máy khử rung tim.		B. khối tách sóng trong máy thu thanh AM.
C. Pin dự phòng.			D. Tua bin nước.
Câu 17:  Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với:
A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện   		
B. điện tích trên tụ điện   
C. bình phương hiệu điện thế hai bản tụ điện
D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ
Câu 18:  Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?
A. Không khí khô.	B. Nước tinh khiết	C. Thủy tinh.            D. dung dịch muối. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Vật A được treo lơ lửng gần một bức tường trung hòa thì bị hút vào tường. Nếu đưa vật A lại gần vật B mang điện dương thì vật A bị vật B hút. Phát biểu nào sau đây là đúng, sai về vật A?
	A. vật A không mang điện
B. vật A mang điện âm
C. vật A mang điện dương
D. vật A có thể mang điện hoặc trung hòa
	[image: A diagram of a wall  Description automatically generated]


Câu 2:  Chọn câu trả lời đúng, sai về nguyên lí chồng chất điện trường 



A. Hai điện tích Q1 và Q2 gây ra tại cùng 1 điểm M các điện trường  và  thì véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm đó được tính bằng công thức 
B. Độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng tổng các độ lớn của các cường độ điện trường thành phần E = E1 + E2.
C. Nguyên lí chồng chất điện trường cho biết véctơ cường độ điện trường tổng hợp phải tính theo quy tắc cộng véctơ hình bình hành   
D. Điều đó có thể mở rộng cho trường hợp nhiều điện tích điểm hơn hoặc cho một hệ điện tích phân bố liên tục 
Câu 3:  Một tụ điện khởi động cho động cơ có các thông số như Hình 21.1. Đơn vị VAC (hoặc V.AC) là điện áp ứng với dòng điện xoay chiều, còn VDC (hay V.DC) là điện áp ứng với dòng điện một chiều cùng được đọc là vôn. Thông số điện áp 370 VAC được hiểu là
	A. điện áp tối thiểu khi mắc tụ điện vào.
B. điện áp mà tụ điện hoạt động tốt nhất.
C. điện áp xoay chiều hiệu dụng cao nhất để đảm bảo cho tụ hoạt động tốt. Đây không phải là thông số điện áp một chiều.
D. điện áp mà khi mắc tụ điện vào thì điện dung bằng .
	[image: Giảm giá Tụ đề động cơ 10uf 370vac - BeeCost]
Hình 21.1. Tụ điện của một động cơ


Câu 4:  Đồ thị trên hình biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện thế giữa hai bản của nó
[image: ]
	A. Đồ thị a.		B. Đồ thị b.
	C. Đồ thị c.		D. Không có đồ thị nào.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm Đặt tại [image: ] một điện tích  Biết AC =12cm; BC = 16cm.  Lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích [image: ]có độ lớn là bao nhiêu Niuton N?
Câu 2:  Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = − 6.10−6C và |q1| > |q2|. Giá trị q2 = a.10-6C thì a bằng
[bookmark: _Hlk157669880]Câu 3:  Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích V = 10mm3, khối lượng m = 9.10-5kg. Dầu có khối lượng riêng D = 800(kg/m3). Tất cả được đặt trong một điện trường đều, [image: ] hướng thẳng đứng từ trên xuống, E = 4,1.105(V/m). Điện tích của bi để nó cân bằng lơ lửng trong dầu là q = b.10-9C thì b bằng. Cho g = 10(m/s2).
Câu 4:  Một điện tích điếm q = 3,2.10-19 C, có khối lượng m = 10-29 kg di chuyển được một đoạn đường 3 cm , dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m, tốc độ giảm từ v xuống 0,5v. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Tốc độ v tìm được có giá trị được mô tả bởi v = c.106 m/s. Tìm c.
Câu 5:  Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 25.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại A bằng 500V. Hãy cho biết điện thế tại B là bao nhiêu Vôn (V) Biết proton có khối lượng 1,67.10‑27kg  và có điện tích 1,6.10‑19 C.

	Câu 6:  Bộ tụ điện ghép (hình 3.13), điện dung của các tụ điện có giá trị C1 = 4,0 F; C2 = 1,0 μF; C3 = 3,0 μF; C4 = 84,0 F; C5 = 6,0 F; C6 = 2,0 F. Cho biết hiệu điện thế giữa A và B là 12 V. Hiệu điện thế của tụ điện C1 sẽ là bao nhiêu vôn

	[image: A diagram of a circuit  Description automatically generated]
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Phần I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	D

	2
	D
	11
	A

	3
	C
	12
	D

	4
	C
	13
	A

	5
	C
	14
	A

	6
	C
	15
	D

	7
	C
	16
	D

	8
	D
	17
	C

	9
	D
	18
	D



Phần II:  Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Phần III (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	6,76
	4
	1,6

	2
	-2
	5
	826

	3
	-2
	6
	6,0






ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 < 0.			B. q1 < 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 > 0.				D. q1.q2 < 0.
Câu 2: Công thức nào dưới đây xác định độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, với k = 9.109N.m2/C2 là hằng số Coulomb?
A. 	B.  	C. 	D.  
Câu 3:  Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
A. phương của vectơ cường độ điện trường.	C. phương diện tác dụng lực.	
B. chiều của vectơ cường độ điện trường.		D. độ lớn của lực điện.
Câu 4:  Đơn vị của cường độ điện trường là
A. N.			B. N/m.			C. V/m.			D. V.m
Câu 5:  Hai điện tích bằng nhau +Q nằm cách nhau một khoảng 2cm trong không khí. Nếu một trong hai điện tích được thay thế bằng –Q thì so với trường hợp đầu, cường độ của lực tương tác trong trường hợp sau so với trường hợp đầu sẽ 
A. nhỏ hơn.	B. lớn hơn.	C. bằng nhau.	D. bằng không.
Câu 6:  Điện trường đều tồn tại ở
A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều.
B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt.
C. xung quanh hai bản kim loại phẳng, song song, có kích thước bằng nhau.
D. trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.
Câu 7:  Các đường sức điện trong điện trường đều
A. chỉ có phương là không đổi.	B. chỉ có chiều là không đổi.
C. là các đường thẳng song song cách đều.	D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 8:  Khi ta nói về một điện trường đều, câu nói nào sau đây là không đúng? 
A. Điện trường đều là 1 điện trường mà các đường sức song song và cách đều nhau             
B. Điện trường đều là 1 điện trường mà véc-tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau                
C. Trong 1 điện trường đều, 1 điện tích đặt tại điểm nào cũng chịu tác dụng của một lực điện như nhau                          
D. Để biểu diễn 1 điện trường đều, ta vẽ các đường sức song song với nhau.
Câu 9:  Thế năng điện của một điện tích  đặt tại điểm  trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường.		D. khối lượng của điện tích q.
Câu 10:  Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm [image: ] đến điểm [image: ] trong điện trường đều là [image: ]. Trong đó [image: ] là	
	A. chiều dài [image: ]		
	B. chiều dài đường đi quả điện tích.
	C. đường kính của quả cầu tích điện.	
	D. hình chiêu của đường đi lên phương của một đường sức.
Câu 11:  Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều [image: ] thì [image: ] là gì? Chỉ ra câu khẳng định không chắc chắn đúng.
	A. [image: ] là chiều dài của đường đi.
	B. [image: ] là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.
C. [image: ] là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.
	D. [image: ] là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.
Câu 12:  Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyến động đó là A thì 
	A. [image: ]nếu [image: ]	B. [image: ]nếu [image: ]	C. [image: ]nếu [image: ]	D. [image: ]
Câu 13:  Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường
A. chưa đủ dữ kiện để xác định.	B. tăng 2 lần.	
C. giảm 2 lần.		D. không  thay đổi.
Câu 14:  Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là:
A. điện dung C		B. điện tích Q
C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.	D. cường độ điện trường.
Câu 15:  Công dụng nào sau đây của một thiết bị không liên quan tới tụ điện?
A. Tích trữ năng lượng và cung cấp năng lượng.
B. Lưu trữ điện tích.
C. Lọc dòng điện một chiều.
D. Cung cấp nhiệt năng ở bàn là, máy sấy,... 
Câu 16:  Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không sử dụng tụ điện?
A. máy khử rung tim.		B. khối tách sóng trong máy thu thanh AM.
C. Pin dự phòng.			D. Tua bin nước.
Câu 17:  Năng lượng điện trường trong tụ điện tỉ lệ với:
A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện   		
B. điện tích trên tụ điện   
C. bình phương hiệu điện thế hai bản tụ điện
D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ
Câu 18:  Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?
A. Không khí khô.	B. Nước tinh khiết	C. Thủy tinh.            D. dung dịch muối. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Vật A được treo lơ lửng gần một bức tường trung hòa thì bị hút vào tường. Nếu đưa vật A lại gần vật B mang điện dương thì vật A bị vật B hút. Phát biểu nào sau đây là đúng, sai về vật A?
	A. vật A không mang điện
B. vật A mang điện âm
C. vật A mang điện dương
D. vật A có thể mang điện hoặc trung hòa
	[image: A diagram of a wall  Description automatically generated]


Câu 2:  Chọn câu trả lời đúng, sai về nguyên lí chồng chất điện trường 



A. Hai điện tích Q1 và Q2 gây ra tại cùng 1 điểm M các điện trường  và  thì véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm đó được tính bằng công thức 
B. Độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng tổng các độ lớn của các cường độ điện trường thành phần E = E1 + E2.
C. Nguyên lí chồng chất điện trường cho biết véctơ cường độ điện trường tổng hợp phải tính theo quy tắc cộng véctơ hình bình hành   
D. Điều đó có thể mở rộng cho trường hợp nhiều điện tích điểm hơn hoặc cho một hệ điện tích phân bố liên tục 
Câu 3:  Một tụ điện khởi động cho động cơ có các thông số như Hình 21.1. Đơn vị VAC (hoặc V.AC) là điện áp ứng với dòng điện xoay chiều, còn VDC (hay V.DC) là điện áp ứng với dòng điện một chiều cùng được đọc là vôn. Thông số điện áp 370 VAC được hiểu là
	A. điện áp tối thiểu khi mắc tụ điện vào.
B. điện áp mà tụ điện hoạt động tốt nhất.
C. điện áp xoay chiều hiệu dụng cao nhất để đảm bảo cho tụ hoạt động tốt. Đây không phải là thông số điện áp một chiều.
D. điện áp mà khi mắc tụ điện vào thì điện dung bằng .
	[image: Giảm giá Tụ đề động cơ 10uf 370vac - BeeCost]
Hình 21.1. Tụ điện của một động cơ


Câu 4:  Đồ thị trên hình biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện thế giữa hai bản của nó
[image: ]
	A. Đồ thị a.		B. Đồ thị b.
	C. Đồ thị c.		D. Không có đồ thị nào.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm Đặt tại [image: ] một điện tích  Biết AC =12cm; BC = 16cm.  Lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích [image: ]có độ lớn là bao nhiêu Niuton N?
Lời giải:
[image: ]
+ Các điện tích [image: ] và [image: ]tác dụng lên điện tích [image: ] các lực [image: ] và [image: ] có phương chiều như hình vẽ.


+ Ta có  

Câu 2:  Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = − 6.10−6C và |q1| > |q2|. Giá trị q2 = a.10-6C thì a bằng
Lời giải:
Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu; vì q1 + q2 < 0 nên chúng đều là điện tích âm.
[image: ]

Ta có F = 1,8N; r = 0,2m; |q1| > |q2|  
Vậy a = -2.
Câu 3:  Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích V = 10mm3, khối lượng m = 9.10-5kg. Dầu có khối lượng riêng D = 800(kg/m3). Tất cả được đặt trong một điện trường đều, [image: ] hướng thẳng đứng từ trên xuống, E = 4,1.105(V/m). Điện tích của bi để nó cân bằng lơ lửng trong dầu là q = b.10-9C thì b bằng. Cho g = 10(m/s2).
Bài giải:
- Các lực tác dụng lên hòn bi: 

+Trọng lực   (hướng xuống).

+Lực đẩy Ac-si-met  (hướng lên).
	
+Lực điện trường:   (hướng xuống nếu q > 0; hướng lên nếu q < 0).

-Hòn bi nằm cân bằng (lơ lửng) khi:   

-Vì P > FA nên P’ = P – FA =>  phải hướng lên => q < 0 và F = P – FA.

	
	q
[image: ]
[image: ]
[image: ]



Vì q < 0  nên q = -2.10-9C.
Vậy: Điện tích của bi để nó cân bằng lơ lửng trong dầu là q = -2.10-9C. b = -2
Câu 4:  Một điện tích điếm q = 3,2.10-19 C, có khối lượng m = 10-29 kg di chuyển được một đoạn đường 3 cm , dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m, tốc độ giảm từ v xuống 0,5v. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Tốc độ v tìm được có giá trị được mô tả bởi v = c.106 m/s. Tìm c.
Lời giải:
+ Vì chuyển động chậm dần nên lực điện sinh công âm:



+ Theo định lý biến thiên động năng:  

 vậy c = 1,6
Câu 5:  Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 25.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại A bằng 500V. Hãy cho biết điện thế tại B là bao nhiêu Vôn (V) Biết proton có khối lượng 1,67.10‑27kg  và có điện tích 1,6.10‑19 C.
Lời giải:
+ Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực:


	Câu 6:  Bộ tụ điện ghép (hình 3.13), điện dung của các tụ điện có giá trị C1 = 4,0 F; C2 = 1,0 μF; C3 = 3,0 μF; C4 = 84,0 F; C5 = 6,0 F; C6 = 2,0 F. Cho biết hiệu điện thế giữa A và B là 12 V. Hiệu điện thế của tụ điện C1 sẽ là bao nhiêu vôn

	[image: A diagram of a circuit  Description automatically generated]


Lời giải:

C23 = C2 + C3 = 1,0μF + 3,0μF = 4,0μF; 

C56 = C5 + C6 = 6,0μF + 2,0μF = 8,0μF; 
Cbo = C123 + C456 = 2,0μF + 4,0μF = 6,0μF
Q123 = C123U = 2.12 = 24μC = Q1
U1 = Q1/C1 = 24/4 = 6,0 V
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
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Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Công thức của định luật Culông là








A. =            B. =           C. =                  D. = 
Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 3: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 < 0.       B. q1.q2 > 0.           C. q1 < 0 và q2 > 0.                D. q1.q2 = 0.
Câu 4: Điện tích điểm là:
A. vật có kích thước rất nhỏ.    B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
C. vật chứa rất ít điện tích.       D. điểm phát ra điện tích.
Câu 5: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?
A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích
B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích
C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích
D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu.
Câu 6: Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
A. hypebol.       B. thẳng bậc nhất.       C. parabol.       D. elíp
 Câu 7: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C đặt cách nhau 0,06m trong chân không thì tương tác với nhau một lực bằng
	A. 1 N.	B. 0,1N.			C. 2 N.			D. 0,2N.

Câu 8: Vectơlà cường độ điện trường tại một điểm. Đặt tại điểm đó một điện tích thử dương q thì lực điện tác dụng lên q có độ lớn xác định bằng biểu thức




A. 	B. 			C. 		B. 
Câu 9: Đơn vị của cường độ điện trường là
A. N.			B. C.			C. V.m			D. V/m.
Câu 10: Cường độ điện trường tại một điểm trong chân không cách điện tích Q khoảng cách r được xác định bằng biểu thức




A. 	B. .		C. .		D. .
Câu 11: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn điện trường gần một quả cầu tích điện dương?
	A. [image: A picture containing sketch, circle, art  Description automatically generated]	B. [image: A picture containing sketch, circle, white, drawing  Description automatically generated]	C. [image: A picture containing sketch, circle  Description automatically generated]	D. [image: A picture containing circle  Description automatically generated]

Câu 12: Một điện tích điểm Q = 6.10-13 C đặt trong chân không. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm cách nó một khoảng 1 cm có độ lớn là
A. 53,95 V/m.      B.  5,40.10-3 V/m.     C. 215,80 V/m.      D. 169,49 V/m.
Câu 13: Một điện tích điểm Q > 0 đặt trong chân không. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cường độ điện trường do điện tích gây ra tại một điểm?
A. Cường độ điện trường có phương trùng với đường nối của điện tích Q với điểm đang xét.
B. Cường độ điện trường có chiều hướng về phía điện tích Q.
C. Độ lớn của cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điện tích điểm Q đến điểm xét.
D. Cường độ điện trường tại một điểm càng mạnh khi điểm đó càng gần Q.
Câu 14: Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về cường độ điện điện tại điểm đặt điện tích thử q.
A. Khi độ lớn điện tích thử q tăng hai lần thì cường độ điện trường giảm hai lần.
B. Khi độ lớn điện tích thử q tăng hai lần thì cường độ điện trường tăng hai lần.
C. Cường độ điện trường không phụ thuộc vào giá trị của q.
D. Độ lớn của lực điện F tỉ lệ nghịch với độ lớn của q.
Câu 15: Gọi U là hiệu điện thế giữa hai bản phẳng, d là khoảng cách giữa hai bản. Cường độ điện trường E giữa hai bản được xác định bởi công thức




A.                        B.              C.            D. 
Câu 16: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của điện trường đều?
A. Hướng của cường độ điện trường như nhau tại mọi điểm.
B. Cường độ điện trường có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
C. Đường sức của điện trường là những đường thẳng song song và cách đều.
D. Cường độ điện trường có độ lớn giảm dần theo thời gian.
Câu 17: Đồ thị nào trong hình vẽ phản ánh sự phụ thuộc của độ lớn cường độ điện trường E của một điện tích điểm vào khoảng cách r từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?


A. Hình 1.			B. Hình 2.			C. Hình 3.			D. Hình 4.
Câu 18: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều?


A. Hình 1.			B. Hình 2.			C. Hình 3.			D. Hình 1,2.

Câu 19: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.	
B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.	
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 20: Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì
A. A > 0 nếu q > 0.		B. A > 0 nếu q < 0.	
C. A = 0 trong mọi trường hợp.		
D. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.	  
Câu 21: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? 
A. UMN = VM – VN.	B. UMN = E.d	C. AMN = q.UMN	D. E = UMN.d
Câu 22: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường  công của lực điện tác dụng lên điện tích đó không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm M và điểm N.	 B. cường độ của điện trường 
C. hình dạng của đường đi của q.	 D. độ lớn điện tích q.
Câu 23: Theo quy định của mạng lưới truyền tải điện ở Việt Nam, các lưới điện có điện áp lớn hơn 6 kV được gọi là
A. trung thế.	 B. hạ thế.
C. cao thế.	 D. trung thế và cao thế.
Câu 24: Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn
A. đặt gần nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.
B. đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.

Câu 25: Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện có điện dung C. Công thức tính điện tích của tụ là
A. .	B..	 C. .	D. .
Câu 26: Điện dung của tụ điện có đơn vị là
A. culông (C).	 B. Fara (F).
C. vôn trên mét (V/m).	 D. jun (J).
Câu 27: Trên vỏ của 1 tụ điện có ghi 12 nF − 220 V. Tụ điện này có thể tích một điện tích lớn nhất bằng
A. 264.10−8 C.		B. 26,4.10−8 C.	         C. 2,64.10−8 C.	D. 0,264.10−8 C.
Câu 28: Máy thu thanh hay còn gọi là máy radio, máy nghe đài,...(trong tiếng Anh gọi là radio receiver) là một loại máy, thiết bị điện tử có chức năng thu nhận các tín hiệu sóng có tuyến từ chân không và khôi phục phát ra tín hiệu. Trong máy radio, người ta lắp loại tụ điện xoay có thể thay đổi giá trị điện dung nhằm thay đổi tần số cộng hưởng khi dò đài, loại tụ điện này được gọi là
A. tụ điện phẳng.
B. tụ điện xoay.
C. tụ điện hình trụ.
D. tụ điện biến thiên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
 Bài 1. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt cách nhau 3cm thì tương tác với nhau một lực 0,036N trong chân không.
a. Tính độ lớn của mỗi điện tích
b. Nếu lực tương tác giữa hai điện tích là 0,081N thì khoảng cách giữa hai điện tích bằng bao nhiêu?
Bài 2. Một điện tích Q1=4.10^-9C đặt tại A trong không khí. Một điểm B cách điện tích một khoảng r=8cm.
a.	Tính cường độ điện trường tại B
b.	Đặt thêm vào B một điện tích Q2=-4.10^-9C. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB
Bài 3. 
Một tụ điện được ghi chỉ số 2.2MF-220V trên vỏ
a. Em hãy cho biết ý nghĩa của chỉ số ghi trên tụ điện
b. Tụ điện trên được lắp vào một chiếc quạt máy. Tụ điện này có tác dụng gì đối với quạt máy?   
4. Hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIẸM (7 diểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	C

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	

	0,5 đ

	
	

	0,5 đ

	Bài 2
	a.


	0,5 đ

	
	

	
0,25 đ


0,25 đ

	Bài 3
	-Chỉ số thứ nhất cho biết khả năng chứa điện tích tối đa của tụ điện là 2.2mF, chỉ số thứ hai cho biết hiệu điện thế tối đa đặt vào tụ điện mà tụ điện vẫn hoạt động là 220V. Nếu hiệu điện thế đặt vào tụ điện lớn hơn 220V thì tụ điện sẽ bị đánh thủng (bị hỏng)
	0,5 đ



	
	- Tác dụng của tụ điện được hiểu là làm lệch từ trường vì quạt điện là loại động cơ không đồng bộ, tụ điện cung cấp trong đó một điện thế lớn giúp cho động cơ quạt khởi động. Sau khi động cơ quạt khởi động thì tụ điện sẽ không còn tác dụng gì nữa.

	
0,5 đ



	
	ĐỀ SÔ 07



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
	A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
	D. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 3. Đơn vị của điện tích trong hệ SI là
	A. Fara (F).	B. Niu – tơn (N).    	 C. Vôn (V).   		D. Cu –lông ( C).
Câu 4: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. q1.q2 > 0.		B. q1> 0 và q2 < 0.
	C. q1 < 0 và q2 > 0.		D. q1.q2 < 0.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.  Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên hai lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
	A. tăng lên hai lần.		B. tăng lên 4 lần.
	C. không thay đổi.		D. giảm đi hai lần.
Câu 6: Có ba vật A, B, C kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và C cùng dấu.	B. Điện tích của vật A và B trái dấu.
C. Điện tích của vật B và C trái dấu.	D. Điện tích của vật A và B cùng dấu.
Câu 7: Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là
	A. 2,7.10-10 N.	B. 2,7.10-6 N.	C. 8,1.10-10 N.		D. 8,1.10-6 N.
Câu 8: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?
	A. Điện tích Q.		B. Điện tích thử q.
	C. Khoảng cách r từ Q đến q.	D. Hằng số điện môi của môi trường.
Câu 9: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
		A. Niutơn.	B. Culông.	C. Vôn nhân mét. 	D. Vôn trên mét
Câu 10: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? Hình 1
Hình 2
Hình 3





	

A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.		D. cả 3 hình.



Câu 11:  Một điện tích điểm  đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi  Vectơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm B với  có

	A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 

	B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	C. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn  
Câu 12: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Nếu hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức cách điện tích Q một khoảng rA và rB thì kết luận nào sau đây đúng?
	A. rA = 2rB	B. rB = 2rA	C. rA = 4rB		D. rB = 4rA
Câu 13: Công thức xác định cường độ điện trường giữa hai bản kim loại phẳng song song tích điện trái dấu:
A.     	B. 	 C.              	D.      
Câu 14: Cho một electron chuyển động với vận tốc ban đầu v0 vào chính giữa hai bản kim loại bằng nhau tích điện trái dấu theo phương vuông góc với các đường sức điện trường. Quỹ đạo chuyển động của electron có dạng:
A. theo cung Parabol về phía bản dương.	B. theo cung Parabol về phía bản âm.
C. chuyền động theo quỹ đạo thẳng.	D. Quỹ đạo tròn.
Câu15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường. 
B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. 
C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng. 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 
Câu 16: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 
		A. 20 V. 	B. 15 V. 	C. 10 V		D. 8,5 V. 
Câu 17: Môt máy lọc không khí tạo ra chùm ion OH- có điện tích là -1,6.10-19C bay sát mặt đất. Điện trường đều đo được ở bề mặt Trái Đất là 114 V/m. Độ lớn lực điện tác dụng lên ion trên là:
		A. 23,04.10-19N. 	B. 90.10-19N. 	C. 230,4N		D. 90N 
Câu 18: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A. Hiệu điện thế giữa M và N được xác định bằng biểu thức nào sau đây?




A. 	B. 	C.		D.
Câu 19: Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = qEd. Trong đó d là
A. chiều dài đường đi của điện tích.
B. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.
C. chiều dài MN.
D. đường kính của quả cầu tích điện.
Câu 20: Cho M và N là 2 điểm nằm trong một điện trường có điện thế lần lượt VM và VN. Hiệu điện thế của M so với N được xác định bằng biểu thức




A. 	B. 	C. 		D. 

Câu 21: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường  công của lực điện tác dụng lên điện tích đó không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm M và điểm N.	 	B. cường độ của điện trường 
C. hình dạng của đường đi của q.	D. độ lớn điện tích q.
Câu 22.  Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.	B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.	D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 23. Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn
A. đặt gần nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.
B. đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.


Câu 24. Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện có điện dung  Công thức tính điện tích của tụ là




A. 		B.	 	C.		D. 
Câu 25. Điện dung của tụ điện được tính bằng đơn vị nào sau đây?
A. Fara (F).	B. Ampe (A).	C. Vôn (V).		D. Niutơn (N).
Câu 26. Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

[bookmark: _Hlk137303164]A. q = 5.104 		B. q = 5.104 (nC).		

C. q = 5.10-2 		D. q = 5.10-4 (C).
Câu 27.  Nối hai bản của một tụ điện có điện dung 50 μF vào hai điểm có hiệu điện thế 20 V. Năng lượng điện trường mà tụ tích được
A. 2,5.10−2J.	B. 10−2 J.	C. 0,4 J.		D. 2,5 J.


[bookmark: _Hlk137303213]Câu 28. Hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1= 3 và C2= 6mắc nối tiếp. Điện dung của bộ tụ có giá trị




A.  9 	B.  2 	C.  1 		D.  3 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29:  Điện tích  đặt trong không khí tại điểm A.
	a. Xác định cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M cách A 5 cm?


	b. Tại B cách A 15 cm đặt điện tích . Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết B

A
C


 Câu 30: Cho A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tại A, trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với cạnh AC và có độ lớn E = 104 V/m, có chiều như hình vẽ. Cho AB = AC = 5 cm. Một hạt êlectron (có điện tích -1,6.10−19 C) dịch chuyển từ A đến B rồi từ B đến C. 
Tính công của lực điện tác dụng lên êlectron trong hai trường hợp trên.


Câu 31: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính điện tích đã truyền cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

[bookmark: _Toc135663725]--- HẾT ---
4. Hướng dẫn chấm 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ
I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 29
(1 điểm)
	
a. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là  
	
0, 5đ



	
	
b.  Vì  nên ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C.
[image: ]





Áp dụng công thức 

Cường độ điện trường tổng hợp tại C là  


Vì  ngược chiều nên 
	






0,25đ



0,25đ



	Câu 30
(1 điểm)
	AAB=qEdAB=0 (vì )
ABC= qEdBC=-1,6.10-19.104.0,05cos1350=1,6.10-16(J)

	0,5đ

0,5đ


	Câu 31
(1 điểm)
	[image: ]Khi truyền cho một quả cầu điện tích q thì do tiếp xúc, mỗi quả cầu sẽ nhiễm điện tích [image: ], chúng đẩy nhau và khi ở vị trí cân bằng mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực [image: ], lực tĩnh điện [image: ]và sức căng sợi dây [image: ]
	0,25đ


	
	

   
	0,25đ


	
	

Với:   

	0,25đ


	
	Nên: |q| =[image: ]= 4.10-7 C. 

	0,25đ
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



I. Trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1.	Công thức của định luật Culông xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không là




A. 	B. 	C. 	          D. 	
Câu 2.	Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?
A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích	
B. có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích
C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích	
D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu
Câu 3.	Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 > 0.			B. q1< 0 và q2 < 0.		
C. q1.q2 > 0.			D. q1.q2 < 0.
Câu 4.	Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.			B. giảm đi 2 lần.
C. tăng lên 4 lần.			D. giảm đi 4 lần.
Câu 5.	Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và
A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.		B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
C. truyền lực cho các điện tích.			D. truyền tương tác giữa các điện tích.
Câu 6.	Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
A. phương của vectơ cường độ điện trường.		B. chiều của vectơ cường độ điện trường.
C. phương diện tác dụng lực.				D. độ lớn của lực điện.


Câu 7.	Đơn vị của cường độ điện trường là
A. N.			B. .		C. .		D. V.
Câu 8.	Điện trường đều tồn tại ở
A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều.
B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt.
C. xung quanh hai bản kim loại phẳng, song song, có kích thước bằng nhau.
D. trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.
Câu 9.	 Các đường sức điện trong điện trường đều
A. chỉ có phương là không đổi.				B. chỉ có chiều là không đổi.
C. là các đường thẳng song song cách đều.		D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 10.	Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.		
B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.		           
D. theo một quỹ đạo bất kỳ.






Câu 11.	Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: , trong đó:
A.  là quãng đường đi được của điện tích .
B.  là độ dịch chuyển của điện tích .
C.  là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương vuông góc với đường sức điện trường.
D. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường.





Câu 12.	Điện thế tại một điểm  trong điện trường bất kì có cường độ điện trường  không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm .				B. cường độ điện trường .
C. điện tích q đặt tại điểm .		D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.







Câu 13.	Trong điện trường đều của Trải Đất, chọn mặt đất là mốc thế năng điện. Một hạt bụi mịn có khối lượng , điện tích  đang lơ lửng ở độ cao  so với mặt đất. Thế năng điện của hạt bụi mịn là:
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 14.	Tụ điện là
A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện .
B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện           
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng rất lớn
Câu 15.	Để tích điện cho tụ điện ta phải
A. đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế	    B. cọ xát các bản tụ với nhau
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện 			    D. đặt tụ gần nguồn điện
Câu 16.	Nhận xét nào về tụ điện dưới đây là không đúng?
A. điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ 
B. điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng nhiều
C. điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F)
D. hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn
Câu 17.	Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và D trái dấu.		B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.		D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.
Câu 18.	Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra? 
A. Cả M và N đều không nhiễm điện.                B. M và N nhiễm điện trái dấu. 	
C. M và N nhiễm điện cùng dấu.                        D. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện. 
Câu 19.	Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là
A. hai vật không nhiễm điện.
B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
C. hai vật nhiễm điện khác loại.
D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
Câu 20.	Nhận định nào sau đây không đúng về đường sức của điện trường gây bởi điện tích điểm + Q?
A. là những tia thẳng.					B. có phương đi qua điện tích điểm.
C. có chiều hướng về phía điện tích.		D. không cắt nhau.








Câu 21.	Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm . Cường độ điện trường tại một điểm  cách  một khoảng  có giá trị bằng
A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 22.	Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi?
A. Gia tốc của chuyển động.				B. Phương của chuyển động.
C. Tốc độ của chuyển động.				D. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian.
Câu 23.	 Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì điện trường sẽ không ảnh hưởng tới
A. gia tốc của chuyển động.
B. thành phần vận tốc theo phương vuông góc với đường sức điện.
C. thành phần vận tốc theo phương song song với đường sức điện.
D. quỹ đạo của chuyển động.


Câu 24.	Quỹ đạo chuyển động của một điện tích điểm q bay vào một điện trường đều  theo phương vuông góc với đường sức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Độ lớn của điện tích q.					B. Cường độ điện trường .
C. Vị trí của điện tích q bắt đầu bay vào điện trường.	D. Khối lượng m của điện tích.







Câu 25.	 Trong điện trường đều của Trái Đất, chọn mặt đất là mốc thế năng điện. Một hạt bụi mịn có khối lượng , điện tích  đang lơ lửng ở độ cao  so với mặt đất. Thế năng điện của hạt bụi mịn là:
A. .		B. .		C. .		D. .







Câu 26.	Biết điện thế tại điểm  trong điện trường đều trái đất là . Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đặt tại điểm  có thế năng là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27.	Có bốn chiếc tụ điện như Hình 21.6, hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về năng lượng khi chúng được tích điện tới mức tối đa cho phép.
[image: ]

A. b, d, a, c.		B. b, c, d, a.		C. c, a, b, d.		D. c, b, a, d.
Câu 28.	Năng lượng của tụ điện bằng
A. công để tích điện cho tụ điện.
B. điện thế của các điện tích trên các bản tụ điện.
C. tổng điện thế của các bản tụ điện.
D. khả năng tích điện của tụ điện.

II. Tự luận (3 điểm)
[bookmark: _Hlk117419781]Bài 1. Hai điện tích điểm q1=-12.10-9C và q2=3.10-9C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 15cm trong không khí.
a.	Hai điện tích này hút hay đẩy nhau, vì sao?
b.	Tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó. 

Bài 2. Cho tam giác đều ABC cạnh a = 20 cm, nằm trong điện trường đều sao cho  song song với AB và độ lớn E = 4000 V/m.  
a. Tìm hiệu điện thế UAB.
b. Tính lực điện trường tác dụng lên electron đặt tại điểm A.
Bài 3. một giọt chất lỏng tích điện có khối lượng 2.10-9 g nằm cân bằng trong điện trường đều có phương thẳng đứng, có e = 1,25.105 v/m. 
a. Tính điện tích của giọt chất lỏng, lấy g = 10m/s2.
b. Tính số electron thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng đó. 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
	A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
	D. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 3. Đơn vị của điện tích trong hệ SI là
	A. Fara (F).	B. Niu – tơn (N).    	 C. Vôn (V).   		D. Cu –lông ( C).
Câu 4: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. q1.q2 > 0.		B. q1> 0 và q2 < 0.
	C. q1 < 0 và q2 > 0.		D. q1.q2 < 0.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.  Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên hai lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
	A. tăng lên hai lần.		B. tăng lên 4 lần.
	C. không thay đổi.		D. giảm đi hai lần.
Câu 6: Có ba vật A, B, C kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và C cùng dấu.	B. Điện tích của vật A và B trái dấu.
C. Điện tích của vật B và C trái dấu.	D. Điện tích của vật A và B cùng dấu.
Câu 7: Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là
	A. 2,7.10-10 N.	B. 2,7.10-6 N.	C. 8,1.10-10 N.		D. 8,1.10-6 N.
Câu 8: Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì hút nhau một lực có độ lớn F. Đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε = 4 và giữ nguyên khoảng cách thì lực tương tác giữa chúng là:


A. lực hút với độ lớn 4F.	B. lực đẩy với độ lớn 4F.   C. lực đẩy với độ lớn .	   D. lực hút với độ lớn .
Câu 9: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?
	A. Điện tích Q.		B. Điện tích thử q.
	C. Khoảng cách r từ Q đến q.	D. Hằng số điện môi của môi trường.
Câu 10: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
		A. Niutơn.	B. Culông.	C. Vôn nhân mét. 	D. Vôn trên mét
Câu 11: 
	Cho hai điện tích đặt cạnh nhau, chúng tạo ra những đường sức điện như hình vẽ. Nhận định nào sau đây là đúng?

	[image: A picture containing plant, branchlet  Description automatically generated]




A. .	B. .	


C. .	D. 



Câu 12:  Một điện tích điểm  đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi  Vectơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm B với  có

	A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 

	B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	C. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn  
Câu 13: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Nếu hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức cách điện tích Q một khoảng rA và rB thì kết luận nào sau đây đúng?
	A. rA = 2rB	B. rB = 2rA	C. rA = 4rB		D. rB = 4rA
Câu 14: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? 

Hình 1
Hình 2
Hình 3



	


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.		D. cả 3 hình.
Câu 15: Cho một electron chuyển động với vận tốc ban đầu v0 vào chính giữa hai bản kim loại bằng nhau tích điện trái dấu theo phương vuông góc với các đường sức điện trường. Quỹ đạo chuyển động của electron có dạng:
A. theo cung Parabol về phía bản dương.	B. theo cung Parabol về phía bản âm.
C. chuyền động theo quỹ đạo thẳng.	D. Quỹ đạo tròn.
Câu16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường. 
B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. 
C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng. 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 
Câu 17: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 
		A. 20 V. 	B. 15 V. 	C. 10 V		D. 8,5 V. 
Câu 18: Môt máy lọc không khí tạo ra chùm ion OH- có điện tích là -1,6.10-19C bay sát mặt đất. Điện trường đều đo được ở bề mặt Trái Đất là 114 V/m. Độ lớn lực điện tác dụng lên ion trên là:
		A. 23,04.10-19N. 	B. 90.10-19N. 	C. 230,4N		D. 90N 
Câu 19: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A. Hiệu điện thế giữa M và N được xác định bằng biểu thức nào sau đây?




A. 	B. 	C.		D.
Câu 20: Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = qEd. Trong đó d là
A. chiều dài đường đi của điện tích.
B. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.
C. chiều dài MN.
D. đường kính của quả cầu tích điện.
Câu 21: Cho M và N là 2 điểm nằm trong một điện trường có điện thế lần lượt VM và VN. Hiệu điện thế của M so với N được xác định bằng biểu thức




A. 	B. 	C. 		D. 

Câu 22: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường  công của lực điện tác dụng lên điện tích đó không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm M và điểm N.	 	B. cường độ của điện trường 
C. hình dạng của đường đi của q.	D. độ lớn điện tích q.
Câu 23.  Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.	B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.	D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 24. Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn
A. đặt gần nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.
B. đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.


Câu 25. Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện có điện dung  Công thức tính điện tích của tụ là




A. 		B.	 	C.		D. 
Câu 26. Điện dung của tụ điện được tính bằng đơn vị nào sau đây?
A. Fara (F).	B. Ampe (A).	C. Vôn (V).		D. Niutơn (N).
Câu 27. Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.104 		B. q = 5.104 (nC).		

C. q = 5.10-2 		D. q = 5.10-4 (C).
Câu 28. Nối hai bản của một tụ điện có điện dung 50 μF vào hai điểm có hiệu điện thế 20 V. Năng lượng điện trường mà tụ tích được
A. 2,5.10−2J.	B. 10−2 J.	C. 0,4 J.		D. 2,5 J.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29:  Điện tích  đặt trong không khí tại điểm A.
	a. Xác định cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M cách A 5 cm?


	b. Tại B cách A 15 cm đặt điện tích . Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết B

A
C

 Câu 30: Cho A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tại A, trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với cạnh AC và có độ lớn E = 104 V/m, có chiều như hình vẽ. Cho AB = AC = 5 cm. 
a. Tính 
b. Một hạt êlectron (có điện tích -1,6.10−19 C) dịch chuyển từ A đến B rồi từ B đến C. Tính công của lực điện tác dụng lên êlectron trong hai trường hợp trên.

                                                                                                                                 
[image: ]Câu 31: Quạt điện nhà bạn  bị hỏng chiếc tụ điện như hình bên và cần được thay thế. Nếu bạn A có sẵn một số loại tụ điện như sau:
(a): ;
(b): 2,5 ; 
(c): ;
(d): 1,5 ;
(e): .
Theo em, bạn  có những phương án chọn các loại tụ điện nào thay thế cho tụ điện bị hỏng để quạt hoạt động bình thường? Hãy giải thích. 
      
                          Tụ điện của quạt điện
--- HẾT ---
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II, VẬT LÍ 11 
I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 29
(1 điểm)
	
a. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là  
	
0, 5đ



	
	
b.  Vì  nên ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C.
[image: ]



Áp dụng công thức 

Cường độ điện trường tổng hợp tại C là  


Vì  ngược chiều nên 
	





0,25đ



0,25đ


	Câu 30
(1 điểm)
	
a. 
b. AAB=qEdAB=0 (vì )
ABC= qEdBC=-1,6.10-19.104.0,05cos1350=1,6.10-16(J)
	0,5đ
0,25đ
0,25đ


	Câu 31
(1 điểm)
	- P/a 1: Chọn loại tụ điện (b): 2,5 
Vì tụ điện thay thế có giá trị điện dung C = 2,5  và nên không bị hỏng, quạt hoạt động bình thường.

	0,5đ


	
	- P/a 2: Chọn tụ điện loại (d): 1,5  và tụ điện loại (e): ,  rồi ghép song song với nhau.

Khi đó ta được bộ tụ điện có giá trị điện dung 

và nên quạt hoạt động bình thường.

	0,5đ




	
	ĐỀ SÔ 10



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
	A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
	C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
	D. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 3. Đơn vị của điện tích trong hệ SI là
	A. Fara (F).	B. Niu – tơn (N).    	 C. Vôn (V).   		D. Cu –lông ( C).
Câu 4: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. q1.q2 > 0.		B. q1> 0 và q2 < 0.
	C. q1 < 0 và q2 > 0.		D. q1.q2 < 0.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.  Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên hai lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
	A. tăng lên hai lần.		B. tăng lên 4 lần.
	C. không thay đổi.		D. giảm đi hai lần.
Câu 6: Có ba vật A, B, C kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và C cùng dấu.	B. Điện tích của vật A và B trái dấu.
C. Điện tích của vật B và C trái dấu.	D. Điện tích của vật A và B cùng dấu.
Câu 7: Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là
	A. 2,7.10-10 N.	B. 2,7.10-6 N.	C. 8,1.10-10 N.		D. 8,1.10-6 N.
Câu 8: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?
	A. Điện tích Q.		B. Điện tích thử q.
	C. Khoảng cách r từ Q đến q.	D. Hằng số điện môi của môi trường.
Câu 9: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
		A. Niutơn.	B. Culông.	C. Vôn nhân mét. 	D. Vôn trên mét
Câu 10: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? Hình 1
Hình 2
Hình 3





	

A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.		D. cả 3 hình.



Câu 11:  Một điện tích điểm  đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi  Vectơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm B với  có

	A. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 

	B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	C. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn 

	D. phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn  
Câu 12: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Nếu hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức cách điện tích Q một khoảng rA và rB thì kết luận nào sau đây đúng?
	A. rA = 2rB	B. rB = 2rA	C. rA = 4rB		D. rB = 4rA
Câu 13: Công thức xác định cường độ điện trường giữa hai bản kim loại phẳng song song tích điện trái dấu:
A.     	B. 	 C.              	D.      
Câu 14: Cho một electron chuyển động với vận tốc ban đầu v0 vào chính giữa hai bản kim loại bằng nhau tích điện trái dấu theo phương vuông góc với các đường sức điện trường. Quỹ đạo chuyển động của electron có dạng:
A. theo cung Parabol về phía bản dương.	B. theo cung Parabol về phía bản âm.
C. chuyền động theo quỹ đạo thẳng.	D. Quỹ đạo tròn.
Câu15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường. 
B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. 
C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng. 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau. 
Câu 16: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 
		A. 20 V. 	B. 15 V. 	C. 10 V		D. 8,5 V. 
Câu 17: Môt máy lọc không khí tạo ra chùm ion OH- có điện tích là -1,6.10-19C bay sát mặt đất. Điện trường đều đo được ở bề mặt Trái Đất là 114 V/m. Độ lớn lực điện tác dụng lên ion trên là:
		A. 23,04.10-19N. 	B. 90.10-19N. 	C. 230,4N		D. 90N 
Câu 18: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều. Lực điện tác dụng lên q thực hiện một công A. Hiệu điện thế giữa M và N được xác định bằng biểu thức nào sau đây?




A. 	B. 	C.		D.
Câu 19: Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều là A = qEd. Trong đó d là
A. chiều dài đường đi của điện tích.
B. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.
C. chiều dài MN.
D. đường kính của quả cầu tích điện.
Câu 20: Cho M và N là 2 điểm nằm trong một điện trường có điện thế lần lượt VM và VN. Hiệu điện thế của M so với N được xác định bằng biểu thức




A. 	B. 	C. 		D. 

Câu 21: Một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường  công của lực điện tác dụng lên điện tích đó không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm M và điểm N.	 	B. cường độ của điện trường 
C. hình dạng của đường đi của q.	D. độ lớn điện tích q.
Câu 22.  Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.	B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.	D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 23. Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn
A. đặt gần nhau và được nối với nhau bởi một sợi dây kim loại.
B. đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. đặt song song và ngăn cách nhau bởi một vật dẫn khác.


Câu 24. Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện có điện dung  Công thức tính điện tích của tụ là




A. 		B.	 	C.		D. 
Câu 25. Điện dung của tụ điện được tính bằng đơn vị nào sau đây?
A. Fara (F).	B. Ampe (A).	C. Vôn (V).		D. Niutơn (N).
Câu 26. Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.104 		B. q = 5.104 (nC).		

C. q = 5.10-2 		D. q = 5.10-4 (C).
Câu 27.  Nối hai bản của một tụ điện có điện dung 50 μF vào hai điểm có hiệu điện thế 20 V. Năng lượng điện trường mà tụ tích được
A. 2,5.10−2J.	B. 10−2 J.	C. 0,4 J.		D. 2,5 J.


Câu 28. Hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1= 3 và C2= 6mắc nối tiếp. Điện dung của bộ tụ có giá trị




A.  9 	B.  2 	C.  1 		D.  3 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 29:  Điện tích  đặt trong không khí tại điểm A.
	a. Xác định cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M cách A 5 cm?


	b. Tại B cách A 15 cm đặt điện tích . Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết B

A
C


 Câu 30: Cho A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tại A, trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với cạnh AC và có độ lớn E = 104 V/m, có chiều như hình vẽ. Cho AB = AC = 5 cm. Một hạt êlectron (có điện tích -1,6.10−19 C) dịch chuyển từ A đến B rồi từ B đến C. 
Tính công của lực điện tác dụng lên êlectron trong hai trường hợp trên.


Câu 31: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính điện tích đã truyền cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

--- HẾT ---
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ , 
I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 29
(1 điểm)
	
a. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là  
	
0, 5đ



	
	
b.  Vì  nên ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C.
[image: ]





Áp dụng công thức 

Cường độ điện trường tổng hợp tại C là  


Vì  ngược chiều nên 
	






0,25đ



0,25đ



	Câu 30
(1 điểm)
	AAB=qEdAB=0 (vì )
ABC= qEdBC=-1,6.10-19.104.0,05cos1350=1,6.10-16(J)
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